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I. TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 10):
Hồi 04 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh – Huế khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. 
(Chi tiết theo bản tin dự báo của Trung tâm DBKTTVQG)
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO SỐ 10

1. Trung ương: 

- Trưa ngày 29/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì họp Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương để chỉ đạo triển khai công tác đối phó với bão số 10; Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 1554/CĐ-TTg ngày 29/9 gửi các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Định và các Bộ, ngành triển khai công tác đối phó với bão số 10.
- Ngày 29/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã cử 02 đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra và phối hợp với địa phương đôn đốc triển khai công tác ứng phó với bão số 10 tại các tỉnh dự kiến bão đổ bộ.
- Bộ Y tế, Giao Thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban CĐ ƯPVBĐKH, PCLB&TKCN Bộ Công an đã có Công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác ứng phó với bão.

- Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm đếm, thông báo diễn biến bão cho tàu thuyền hoạt động trên biển để chủ động di chuyển tránh, trú. Bộ đội Biên phòng từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng đã cử 9 đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão.
- Ngày 29/9, Tổng cục Thủy lợi –Bộ Nông nghiệp & PTNT đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đà Nẵng chủ động đối phó với mưa lũ do bão gây ra, đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi, hồ chứa nước (đặc biệt đối với 31 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn) và chống ngập úng cây trồng.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc nội dung công điện số 1554/CĐ-TTg, chủ động cập nhật tình hình tại địa phương để có phương án chỉ đạo kịp thời. 

2. Địa phương: Các tỉnh, thành phố khu vực ảnh hưởng của bão đã nghiêm túc triển khai công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bão số 10, cụ thể như sau:

- Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng đã tổ chức họp và phân công các thành viên hoặc thành lập các đoàn công tác xuống các địa bàn trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó với bão.

- Tỉnh Nghệ An: đã có công điện chỉ đạo việc cấm tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi.

- Tỉnh Hà Tĩnh: đã ban hành lệnh sơ tán dân trước 6h/30/9 tại 6 huyện, thành phố ven biển (6.763 hộ/22.465 người).
- Tỉnh Quảng Bình: đã có lệnh cấm biển, các tàu thuyền đã được neo đậu tại nơi tránh trú; chỉ đạo cho các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế để chủ động sơ tán dân khu vực ven biển và những nơi không đảm bảo an toàn (6.111 hộ/27.148 người); học sinh nghỉ học từ ngày 30/9.

- Tỉnh Quảng Trị: đã chỉ đạo việc sơ tán dân tại các vùng ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất phải hoàn thành trước 12h/30/9. Tính đến 22h/29/9, đã di dời được 2.614 hộ/8.392 người khu vực ven biển; học sinh nghỉ học từ ngày 30/9.

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: theo kế hoạch toàn tỉnh có 2.884 hộ với hơn 11.561 người dự kiến cần phải sơ tán, di dời từ vùng sạt lở, vùng ven biển đến nơi an toàn. Tính đến 17h/29/9, một số địa phương vùng xung yếu đã di dời được 387 hộ/1.509 người đến nơi an toàn. Số còn lại sẽ bắt đầu tiến hành sơ tán, di dời đến nơi an toàn từ 6h và hoàn thành trước 9h sáng ngày 30/9;  học sinh các cấp học ở các huyện, thị xã và thành phố Huế nghỉ học từ sáng ngày 30/9.

- Thành phố Đà Nẵng: đã chỉ đạo các địa phương triển khai sẵn sàng phương án sơ tán dân để khi có lệnh sơ tán có thể thực hiện được ngay, dự kiến sơ tán 80.000 người khi có bão, 60.000 khi có lũ; học sinh nghỉ học từ ngày 30/9.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
Theo báo cáo số 454/BC-CQTT ngày 30/9 của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCLB, TKCN/BĐBP, tính đến 6h00’ ngày 30/9 Biên phòng các tỉnh đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.202 phương tiện/302.938 người biết diễn biễn của bão để chủ động di chuyển phòng tránh. Cụ thể:

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam: 17.103 tàu/68.611 người

- Khu vực khác và neo đậu tại các bến: 44.099 phương tiện/234.327 người, trong đó: 14 phương tiện/97 người của tỉnh Quảng Ngãi đã di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện nay còn 2.273 tầu/8.073 người (Thanh Hóa 2.034 tầu/6.954 người; Nghệ An 239 tầu/1.119 người) đang hoạt động gần bờ chưa vào nơi trú tránh).  

Qua trao đổi điện thoại với Biên phòng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An: tính đến 7h/30/9, tầu thuyền các tỉnh Thanh Hóa đã vào bờ an toàn, riêng tỉnh Nghệ An còn 52 tầu thuyền nhỏ hoạt động ven bờ (đi về trong ngày) hiện vẫn liên lạc được. Biên phòng Nghệ An đang kêu gọi khẩn trương vào bờ.

IV. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/28/9 đến 19h/29/9, khu vực Bắc Bộ không mưa; khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 10mm; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 30mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Hoàng Sa (Đà Nẵng)
	83 mm
	
	Đắc Nông (Đắc Nông)
	30 mm

	Sông Lũy (Bình Thuận)
	69 mm
	
	Tây Ninh (Tây Ninh)
	35 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h/29/9 đến 07h/30/9, các tỉnh Bắc Bộ và khu vực Tây Nguyên không có mưa,; các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ có mưa nhỏ rải rác đến mưa vừa với lượng mưa phổ biến dưới 30mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như:  
	Nam Đông (Thừa Thiên Huế)
	39 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	33 mm

	Đà Nẵng (Đà Nẵng)
	33 mm
	
	La Gi (Bình Thuận)
	126 mm


3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/26/9 đến 19h/29/9, các tỉnh Thanh Hóa và Bắc Bộ không có mưa hoặc mưa nhỏ không đáng kể; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận vad  Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 120mm (tập trung chủ yếu vào ngày 27/9 và 28/9); các khu vực khác rải rác có mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	265 mm
	
	Cửa Việt (Quảng Trị)
	195 mm

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	215 mm
	
	La Gi (Bình Thuận)
	126 mm

	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	366 mm
	
	Eahleo (Đắc Lắc)
	162 mm

	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	203 mm
	
	Bản Đôn (Đắc Lắc)
	160 mm

	Đông Hà (Quảng Trị)
	185 mm
	
	Tây Ninh (Tây Ninh)
	128 mm

	Đông Hà (Quảng Trị)
	199 mm
	
	
	


V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông miền Trung:
Ngày 28/9, lũ trên sông Srêpôk đã đạt đỉnh và đang xuống; đỉnh lũ tại Bản Đôn là 175,65m (11h/28), trên BĐ3: 0,65m. Mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên đang xuống. Mực nước lúc 7h/29/9, trên sông Mã tại Lý Nhân: 4,34m; sông Ba tại Củng Sơn: 29,54m, trên BĐ1: 0,04m; sông Srêpôk tại Bản Đôn: 172,68m, dưới BĐ2: 0,32m.  

Dự báo: Sáng ngày 30/9, mực nước các sông ở Phú Yên và khu vực Tây Nguyên tiếp tục xuống, các sông ở Quảng Nam có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm. 
Do ảnh hưởng mưa của bão số 10, từ ngày 30/9, mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế sẽ lên nhanh. Trong đợt lũ này, lũ thượng nguồn sông La (Hà Tĩnh) và các sông từ Quảng Bình đến Quảng Trị có khả năng lên mức BĐ2 - BĐ3; hạ lưu sông La, các sông ở Nghệ An và Thừa Thiên Huế lên mức BĐ1 - BĐ2, có nơi trên BĐ2. 
2. Các sông Nam Bộ:
Mực nước hạ lưu sông Mê Kông, đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 29/9, trên sông Tiền tại Tân Châu: 4,06m, trên BĐ2: 0,06m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,19m, trên BĐ1: 0,19m.  Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/29/9 là 112,27m.

Dự báo: Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 03/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,3m (dưới BĐ3: 0,2m); tại Châu Đốc ở mức 3,55m (trên BĐ2: 0,05m); tại các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên lên mức BĐ2, có nơi trên mức BĐ2. Ngày 30/9, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 112,25m.
VI. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 
1. Hồ chứa thủy điện khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ:
Hồ chứa Sông Tranh đang mở hoàn toàn các cửa xả tràn, mức nước hiện tại 140,71m, cao trình ngưỡng tràn 161m. Có 12 hồ đang xả điều tiết, cụ thể: A Lưới, A Vương, Sông Ba Hạ, Hồ A Thủy điện Vĩnh Sơn, Buôn Tua Sha, Buôn Kuốp, Srêpốk 3, An Khê, Playkrông, Ialy, Sê San 3, Sê San 4.

2. Các hồ thủy lợi:
Tình hình trữ nước của các hồ chứa như sau:


- Tại các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mực nước hồ chứa thủy lợi đang tích phổ biến ở mức từ 70-100% so với thiết kế; các tỉnh Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa mực nước đang ở mức thấp, dung tích ở mức 30-60%, một số ít hồ đang trữ ở dung tích trên 90% như Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế), Phú Ninh (Quảng Nam), Suối Trầu (Khánh Hòa). Có 31 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn, phải tổ chức lực lượng thường trực 24h/24h tại công trình, chuẩn bị vật tư dự phòng để kịp thời ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra, cụ thể: Đồng Bể, Kim Giao (Thanh Hóa); Khe Sặt, Thanh Thủy, Khe Xiêm, Khe Làng (Nghệ An); Cha Chạm, Thùng Trứa, Khe Vôi, Đập Làng, Đập Trạng, Đập Họ, Đập Mưng, Nước Xanh, Khe Chẹt, Bãi Trạng, Bượm, Đá Bạc, An Hùng (Hà Tĩnh); Khối 7, Trằm Bưởi, Khe Lau, Mụ Huyện, Trọt Giếng, Trọt Đâu – Trọt Đen (Quảng Trị); Hòa Mỹ (T.T.Huế); An Long (Quảng Nam); Cây Khế, Đá Bàn, Tôn Dung (Quảng Ngãi).

- Các hồ chứa ở khu vực Tây Nguyên hiện đang tích ở mức tương đối cao, phổ biến đang ở mức trên 80% dung tích thiết kế, một số hồ đang xả lũ điều tiết như A Yun Hạ (Gia Lai), Krông Búc Hạ (Đắk Lắk); các hồ đang tràn tự do là Đạ Hàm, Đạ Tẻ, Tuyền Lâm (Lâm Đồng).
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